
https://v3.camscanner.com/user/download


https://v3.camscanner.com/user/download


Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty CP Thương mại và sản xuất Ban Mai 

1 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MUC̣ LUC̣ 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT .................................... 3 

MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 5 

CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ........................................ 7 

1. Tên chủ dự án đầu tư: .............................................................................................. 7 

2. Tên dự án đầu tư: ..................................................................................................... 7 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: .................................................. 8 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: .................................................................................. 8 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lực chọn công nghệ sản xuất của 

dự án đầu tư: ................................................................................................................ 8 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư: .................................................................................. 9 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: ...................................................... 11 

5.1. Tiến độ thực hiện Dự án: ..................................................................................... 11 

5.2. Quy mô các hạng mục công trình ........................................................................ 11 

CHƯƠNG 2. .............................................................................................................. 13 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, ..................................... 13 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG ......................................................... 13 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): ......................................................................... 13 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: ................. 13 

CHƯƠNG 3. .............................................................................................................. 15 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ...................... 15 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: ....................................... 15 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án................................................ 15 

3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án: .. 16 

3.1. Các vị trí lấy mẫu ................................................................................................ 16 

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích .................................................................................... 16 

CHƯƠNG 4. .............................................................................................................. 20 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ ........................................... 20 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ ................................................................... 20 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng dự án: ................................................................................................................ 20 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty CP Thương mại và sản xuất Ban Mai 

2 

 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào 

vận hành .................................................................................................................... 20 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải:............................................................ 20 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn: .......................................... 24 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy định kỹ thuật 

về môi trường: ........................................................................................................... 28 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 

nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: ........................................................................ 29 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ............................. 31 

3.1. Danh mục công trình và Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ 

môi trường ................................................................................................................. 31 

3.2. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. . 32 

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ............................. 33 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: .............. 34 

CHƯƠNG 5 ............................................................................................................... 35 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ...................... 35 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: ..................................................... 35 

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: không phát sinh .............................. 38 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung .......................................... 38 

5.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải ........................................................ 39 

5.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường .................................................................... 41 

5.6.  Kinh phí dự trù đối với các hoạt động môi trường .............................................. 42 

5.7. Thời gian xin cấp phép: ....................................................................................... 42 

CHƯƠNG 6 ............................................................................................................... 43 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ 

CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ............................. 43 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư ........... 43 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của 

pháp luật .................................................................................................................... 44 

CHƯƠNG 7:.............................................................................................................. 45 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ .................................................................. 45 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty CP Thương mại và sản xuất Ban Mai 

3 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

Các thông số môi trường 

BOD      Nhu cầu oxy sinh hóa 

COD     Nhu cầu oxy hóa học 

TSS     Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng 

Các tiêu chuẩn 

QCVN     Quy chuẩn Việt Nam 

TCCP                Tiêu chuẩn cho phép 

TCVN               Tiêu chuẩn Việt Nam 

 

DANH MUC̣ CÁC BẢNG 
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MỞ ĐẦU 

Thuốc bảo vệ thực vật là loại thuốc được bà con nông dân sử dụng phổ biến tại 

Việt Nam. Bởi chúng đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, giúp cải 

thiện sức lao động của bà con nông dân. 

Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh vật 

có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát sinh vật 

gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản thực vật; làm 

tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc. 

 Việt Nam là một trong những nước sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhiều hơn 

các nước trong khu vực. Trung bình 5 năm qua, mỗi năm Việt Nam chi 500-700 triệu 

USD để nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật. Trong đó, 48% là thuốc trừ cỏ, tương đương 

19 nghìn tấn, còn lại là thuốc trừ sâu, bệnh khoảng trên 16 nghìn tấn. Ngoài việc trừ 

sâu bệnh thì vấn nạn chuột phá hại mùa màng ở Việt Nam đang là vấn đề nhức nhối vì 

chuột là một trong những đối tượng gây hại nguy hiểm đối với các loại cây trồng, nhất 

là cây lúa; chúng gây hại các mùa vụ ở tất cả các giai đoạn sinh trưởng. Đặc biệt, 

chuột phá hại mạnh ở thời điểm gieo sạ, giai đoạn đẻ nhánh và đứng cái - làm đòng. 

Do đó, công tác diệt chuột phải được triển khai tốt ngay từ đầu vụ và cần được duy 

trì thường xuyên, liên tục trong suốt giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây lúa. 

Xuất phát từ nhu cầu trên, Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai đã 

quyết định đầu tư Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật tại số 125/109 

Trường Chinh phường Lãm Hà, quận Kiến An thành phố Hải Phòng để sản xuất thuốc 

diệt chuột.  

Việc hoạt động của công ty mang lại lợi ích bảo vệ mùa màng cũng như đem lại 

công ăn việc làm cho người dân, đóng góp kinh tế vào nguồn ngân sách của quận. Tuy 

nhiên ngoài những tác động tích cực của công ty, việc hoạt động của công ty có thể 

làm phát sinh một số nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, môi 

trường kinh tế xã hội. Công ty cam kết thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi 

trường, tránh gây tác động xấu cho môi trường.  

Căn cứ theo điều 39, điều 41 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và phụ 

lục V số thứ tự 2 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Công ty tiến hành lập Báo cáo đề xuất cấp 
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Giấy phép môi trường của “Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật”  trình 

UBND quận Kiến An cấp Giấy phép môi trường cho Dự án. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

- Tên chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai. 

-  Địa chỉ liên hệ: số 139 Phương Khê, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, thành 

phố Hải Phòng.  

- Người đại diện theo pháp luật : Ông Vũ Văn Tuấn      Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

- Điện thoại : 0313.778.385 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số  0200624559 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hải Phòng cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 3 năm 2005 và 

cấp thay đổi lần thứ ba ngày 09 tháng 07 năm 2021. 

2. Tên dự án đầu tư:  

+ Dự án đầu tư “Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật ” 

+ Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Số 125/109 đường Trường Chinh, phường 

Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. 

+ Nhà xưởng được thực hiện trên tổng diện tích 250m2 được Công ty thuê nhà 

xưởng tại số 109 Đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An của Công ty 

TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường (hợp đồng thuê xưởng được đóng kèm trong 

phần phụ lục của báo cáo). 

+ Hướng tiếp giáp của khu đất Công ty như sau: 

- Phía Bắc: Giáp với đường nội bộ trong khu đất của Công ty TNHH chế biến 

thực phẩm Phú Cường. 

- Phía Nam: Giáp với đường rộng 8m. 

- Phía Đông: Giáp với nhà xưởng của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú 

Cường. 

- Phía Tây: Giáp với nhà xưởng của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú 

Cường. 

+ Vị trí khu đất được thể hiện qua hình sau: 
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Hình 1. Vị trí thực hiện Dự án 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

Hoạt động của dự án là xưởng gia công thuốc diệt chuột với công suất của Dự án: 

250 tấn/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, mô tả việc lực chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư:  

+ Quy trình công nghệ gia công thuốc diệt chuột: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Sơ đồ công nghệ gia công thuốc diệt chuột 

 

Thóc  Thuốc kỹ thuật 

Bromadiolone 

Trộn 

Sấy khô 

Đóng gói 

Lưu kho và xuất hàng 
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Mô tả quy trình: 

Thành phần chính của thuốc diệt chuột chủ yếu là thóc và thuốc kỹ thuật 

Bromadiolone được đưa vào máy trộn đều cho thuốc được ngấm dần vào từng hạt 

thóc. Trộn xong nguyên liệu được chuyển qua sấy khô ở nhiệt độ 500C bằng hệ thống 

điện khép kín. Sau khi sấy xong thành phẩm được chuyển qua công đoạn đóng gói và 

xuất hàng. 

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm theo quy trình công nghệ cũng như an toàn vận 

hành trong lao động sản xuất, Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai đã 

tuyển dụng những cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực thực vật và đã được Chi cục Bảo 

vệ thực vật Hải Phòng cấp giấy phép hành nghề. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Sản phẩm chính của dự án được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 1: Sản phẩm của Dự án 

Stt Tên sản phẩm Đơn vị Khối lượng 
Thị trường tiêu 

thụ 

1 Thuốc diệt chuột  Tấn 250 Trong nước 

Hình ảnh sản phẩm của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, nguồn cung cấp điện nước trong giai 

đoạn xây dựng Dự án:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Ban Mai thuê nhà xưởng có sẵn của 

Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú Cường, tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn Công 

ty ko nâng cấp hay sửa chữa mà chỉ lắp đặt máy móc. Do lượng máy móc hoạt động 

của Công ty ít vì vậy thời gian lắp đặt máy móc dự kiến là 7 ngày. Vì vậy, nhu cầu 
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nhiên liệu trong giai đoạn này chủ yếu là nước uống cho công nhân lắp đặt máy móc. 

Công ty sử dụng là nước uống tinh khiết đóng bình loại 20 lít được cung cấp bởi các 

cơ sở sản xuất nước uống đã được cấp phép. 

4.2. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, nguồn cung cấp điện nước trong giai 

đoạn vận hành của Dự án: 

4.2.1. Nguyên vật liệu máy móc phục vụ dự án: 

Nguyên liệu để phục vụ cho quá trình hoạt động sản của Công ty được thể hiện 

qua bảng sau: 

Bảng 2. Nguyên liệu sử dụng trong quá trình sản xuất của Dự án 

 

STT 

 
Tên nguyên liệu 

 
Đơn vị Số lượng Nguồn cung cấp 

1 Thóc Tấn 250 
Khu vực Hải 

Phòng 

2 
Thuốc kỹ thuật 

Bromadiolone Kg 12,5 Trong nước 

4.2.2. Danh mục máy móc phụ vụ dự án 

Danh mục máy móc được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 3. Danh mục máy móc phụ vụ dự án 

Stt Tên máy móc Đơn vị Số lượng Xuất xứ 

1 Máy trộn Cái 10 Việt Nam 

2 Máy sấy Cái 3 Việt Nam 

3 Máy đóng gói Cái 3 Trung Quốc 

4 Băng tải Bộ 1 Việt Nam 

4.2.3. Nhu cầu sử dụng điện nước của Dự án 

- Nhu cầu sử dụng điện nước của Dự án: 

+ Nhu cầu cấp nước sinh hoạt của cán bộ công nhân viên của dự án: 

Bảng 4: Nhu cầu sử dụng nước của Dự án 

 
STT 

 
Đối tượng sử dụng nước 

 
Quy mô 

Tiêu chuẩn 

cấp nước 

Lưu lượng 

nước cấp 

1 
Sinh hoạt của nhân viên 

trực tiếp sản xuất 12 người  45 lít/người/ca 0,054m3/ngày 

2 
Sinh hoạt của nhân viên 

văn phòng, bảo vệ,… 3 người 25 lít/người/ca 0,075m3/ngày 
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Tổng nhu cầu sử dụng nước 0,629 m3/ngày 

(Nguồn: TCXDVN 33:2006 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu 

chuẩn thiết kế, QCXDVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây 

dựng) 

Nguồn nước cấp sử dụng trong giai đoạn hoạt động của dự án được lấy từ nguồn 

nước sạch của Công ty CP cấp nước Hải Phòng.  

+ Nhu cầu sử dụng điện của Công ty chủ yếu là phục  vụ cho máy móc hoạt động 

sản xuất, sinh hoạt và chiếu sáng tại Dự án với nhu cầu khoảng 5.600KWh/tháng. 

Vậy nhu cầu sử dụng điện nước trong hoạt động sản xuất của Công ty được thể 

hiện qua bảng sau: 

Bảng 5. Tổng hợp nhu cầu sử dụng điện nước tại Công ty 

STT Tên các loại nhiên 

liệu 

Mục đích sử dụng Đơn vị Số lượng 

1 Nhu cầu sử dụng nước Dùng cho sinh hoạt m3/ngày 

đêm 

0,629 

 

2 Điện 

Toàn bộ hoạt động 

sản xuất của Công ty KWh/tháng 5.600 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Tiến độ thực hiện Dự án:  

+ Lắp đặt máy móc: Tháng 4 năm 2024 

+ Đi vào hoạt động chính thức: Tháng 5 năm 2024 

5.2. Quy mô các hạng mục công trình 

5.2.1. Quy hoạch sử dụng đất: 

Khu nhà xưởng sản xuất của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai 

tại số 125/109 Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng 

với tổng diện tích đất là 250 m2 được thuê lại nhà xưởng của Công ty TNHH Chế biến 

thực phẩm Phú Cường (hợp đồng thuê xưởng được đóng kèm trong phần phụ lục của 

báo cáo). Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú Cường đã được Uỷ ban nhân dân 
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thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 

15.600,64 m2 ngày 19/3/1999 có thời hạn sử dụng đến tháng 12/2028. 

Bảng 6. Quy mô các hạng mục nhà xưởng 

Stt Công trình Đơn vị  Diện tích  

1 Nhà xưởng m2 160 

2 Văn phòng m2 20 

3 Nhà kho m2 50 

4 Khu vệ sinh m2 10 

5 
Khu vực chứa rác thải công 

nghiệp và rác thải nguy hại 
m2 

10 

Tổng m2 250 
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CHƯƠNG 2. 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường (nếu có): 

Dự án được triển khai tại nhà xưởng được thuê của Công ty TNHH Chế biến 

thực phẩm Phú Cường theo hợp đồng số 23/HĐTK/PC-PT tại số 125/109 đường 

Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An với diện tích nhà xưởng là 250m2. 

Công ty CP Thương mại và sản xuất Ban Mai đã được Cục Bảo vệ thực vật – Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

thuốc Bảo vệ thực vật số 14/CNXST/BVTV ngày 03/6/2019. 

Vì vậy, việc hoạt động sản xuất của Công ty là hoàn toàn phù hợp.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường:  

Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

tiếp nhận chất thải: 

a. Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt tại dự án được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể phốt 3 ngăn 

sau đó qua hố ga khử trùng, nước thải đầu ra có các chỉ tiêu đạt QCVN 14:/BTNMT 

(cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt trước khi chảy ra hệ 

thống thoát nước chung của khu vực và chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Lạch Tray. 

b. Khí thải 

- Phân bố mật độ xe tải ra vào Công ty hợp lý; sử dụng các xe vận tải và thiết bị 

sử dụng phải đạt tiêu chuẩn; phun nước rửa đường giao thông nội bộ thường xuyên. 

- Công ty luôn thực hiện các biện pháp giảm thiểu khí thải theo đúng phương án 

đã đề ra trong giấy phép môi trường đã được phê duyệt theo các QCVN, TCVN hiện 

hành. 

c. Chất thải 

- Đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường: Toàn bộ lượng chất thải rắn 

công nghiệp thông thường phát sinh cụ thể trong quá trình hoạt động của Công ty sẽ 

tiến hành thu gom quản lý và ký hợp đồng với Đơn vị chức năng trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng hoặc địa bàn lân cận thu gom, xử lý theo định kỳ, bảo đảm tuân thủ 

theo đúng quy định của pháp luật. 
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- Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Công ty sẽ tiến hành thu gom, lưu giữ tạm thời 

và ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Công trình công cộng Hải Phòng để vận chuyển 

và xử lý hàng ngày. 

- Đối với chất thải nguy hại: CTNH được thu gom vào các thùng chứa có dán 

nhãn và được lưu giữ theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường. Đồng thời Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom vận chuyển 

chất thải và xử lý với Công ty Cổ phần Hoà Anh  theo các qui định hiện hành của pháp 

luật Việt Nam. 

d. Các biện pháp khác 

- Thoát nước mưa: Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai thuê nhà 

xưởng có sẵn của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú Cường vì vậy các hạng 

mục thu gom nước mưa đã hoàn thiện và đang hoạt động ổn định. Toàn bộ nước mưa 

trên mái của nhà xưởng được thu gom qua các đường ống nhựa PVC D110 vào hố ga 

thu gom lắng cặn sau đó nước mưa được thoát ra sông Lạch Tray. 

Dự án phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải. 
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CHƯƠNG 3. 

HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:  

- Đối với thực vật cạn: Hiện nay, thực vật cạn tại khu đất dự án chỉ là các loại 

dạng cỏ… 

- Đối với động vật cạn và lưỡng cư: Các động vật sống trong khu vực này là một 

số loài thú nhỏ, lưỡng cư như chuột, ếch nhái, giun đất,… 

- Dự án “ Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật" của Công ty Cổ 

phần Thương mại và sản xuất Ban Mai được hoạt động tại nhà xưởng thuê của Công 

ty TNHH Chế biến thực phấm Phú Cường khu đất thuộc phường Lãm Hà, quận Kiến 

An, thành phố Hải Phòng. Xung quanh vị trí triển khai dự án có các đối tượng tự 

nhiên, kinh tế - xã hội thuận lợi cho quá trình xây dựng, kinh doanh sản xuất của Công 

ty. Cụ thể: 

- Xung quanh khu vực thực hiện dự án chủ yếu là các nhà xưởng, nhà máy xí 

nghiệp đang hoạt động. 

- Giao thông: Vị trí thực hiện dự án gần với tuyến đường Nguyễn Văn Linh; đây 

là các tuyến đường giao thông quan trọng của thành phố Hải Phòng, cách cảng 

container Hải Phòng khoảng 8 km, cách trung tâm thành phố khoảng 1,5km và cách 

đường Cao tốc Hải Phòng hà Nội khoảng 10km. Đây là vị trí tương đối thuận lợi cho 

quá trình đầu tư xây dựng dự án, quá trình hoạt động sản xuất và quá trình vận chuyển 

nguyên vật liệu, thành phẩm của Công ty. 

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp: Phường Lãm Hà, Quận Kiến An 

là khu vực công nghiệp và dịch vụ quan trọng của thành phố Hải Phòng. Trong nhiều 

năm trở lại đây, cùng với xu thế phát triển chung của thành phố, Quận cũng đang có 

những bước chuyển biến cơ cấu kinh tế tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp - tiểu thủ 

công nghiệp, thương mại, dịch vụ.  

- Di tích lịch sử, văn hoá: Xung quanh khu vực thực hiện dự án không có các 

công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử và các đối tượng nhạy cảm khác. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

Nước thải của Công ty được xử lý sơ bộ qua bể phốt 3 ngăn sau đó qua hố ga khử 

trừng trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của khu vực trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận là sông Lạch Tray cách Công ty khoảng 250m về phía Đông Bắc. 

Nước thải của Công ty đảm bảo đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.  
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3. Hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện 

dự án: 

 Để đánh giá chất lượng hiện trạng môi trường khi dự án đi vào hoạt động chính 

thức có ảnh hưởng tới môi trường xung quanh hay không vì vậy tham khảo kết quả 

quan trắc môi trường của Công ty đang thực hiện sản xuất với cùng công nghệ, quy 

mô sản xuất và Công ty cũng đã thực hiện lấy mẫu môi trường nền của Dự án vào 

ngày 04/03/2024 

3.1. Các vị trí lấy mẫu  

Bảng 7. Các vị trí lấy mẫu khu vực dự án  

Stt Tên mẫu Vị trí lấy mẫu 
Toạ độ  

 

1 KK 
Mẫu không khí khu vực nhà 

xưởng  

20083.188N 106066.643E 

2 NT 
Mẫu nước thải tại cống thải 

cuối của Công ty 

X(m) = 2304615 Y(m) = 595168 

3 KKXQ 
Mẫu không khí trung tâm dự 

án 
20°83”26.7'N 106° 66”53'E 

4 NM 
Mẫu nước mặt tại sông Lạch 

Tray nơi tiếp nhận nước thải 
20°83'36.8"N 106°66'72"E 

3.2. Kết quả đo đạc, phân tích 

- Thời gian lấy mẫu: ngày 20/4/2023; 14/11/2023; 04/3/2024 

- Điều kiện vi khí hậu tại thời điểm lấy mẫu: trời nắng, nhiệt độ môi trường 

trung bình tại thời điểm lấy mẫu dao động trong khoảng 26-29oC, độ ẩm 58% - 67%, 

áp suất 101,2kPa. 

a. Môi trường không khí 

- Thông số quan trắc: vi khí hậu, ồn, bụi, CO, SO2, NO2 

- Kết quả quan trắc: Kết quả phân tích mẫu không khí được thể hiện trong bảng 

sau: 

Bảng 8. Kết quả phân tích mẫu không khí khu vực sản xuất 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả Giới hạn 

cho phép 

Quy chuẩn áp 

dụng 20/4/2023 14/11/2023 

1 Nhiệt độ 0C 29 26,5 18-32 
QCVN 

26:2016/BYT 
2 Độ ẩm % 58 61,9 40-80 

3 Tốc độ gió m/s 1,0 0,3 0,2-1,5 
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STT Thông số Đơn vị 
Kết quả Giới hạn 

cho phép 

Quy chuẩn áp 

dụng 20/4/2023 14/11/2023 

4 Áp suất kPa 101,2 1.008 - 

5 Tiếng ồn mg/m3 68,1 68,2 85 
QCVN 

24:2016/BYT 

6 Bụi mg/m3 0,239 0,94 8,0 
QCVN 

02:2019/BYT 

7 CO mg/m3 5,72 3,65 20,0 
QCVN 

03:2019/BYT 
8 SO2 mg/m3 0,077 0,66 5,0 

9 NOx mg/m3 0,052 0,39 5,0 

Quy chuẩn so sánh: 

- QCVN 03: 2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật QG về vi khí hậu – giá trị cho phép 

vi khí hậu tại nơi làm việc. 

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật QG về tiếng ồn – mức tiếp xúc ồn tại 

nơi làm việc. 

- QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi- Giới hạn tiếp xúc 

cho phép bụi tại nơi làm việc. 

- Kết quả quan trắc phân tích mẫu không khí xung quanh: Kết quả phân tích 

mẫu không khí tại khu vực trung tâm dự án được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 9. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
Giới hạn 

cho phép 

Quy chuẩn áp 

dụng 04/3/2024 

1 Nhiệt độ 0C 27,1 - 

- 2 Độ ẩm % 78,5 - 

3 Tốc độ gió m/s 1,5 - 

5 Tiếng ồn µg/m3 60,3 70(1) 
QCVN 

26:2010/BTNMT 

6 Bụi µg/m3 91 300 

QCVN 

05:2013/BTNMT 

7 CO µg/m3 <2.500 30.000 

8 SO2 µg/m3 70 350 

9 NOx µg/m3 62 200 

Quy chuẩn so sánh: 

QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí 

xung quanh. 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

b. Mẫu nước thải 
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- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, Tổng chất rắn lơ lửng,  As, Hg, Pb, Cd, 

Tổng dầu mỡ khoáng, Tổng N, Tổng P, Tổng Coliforms. 

- Kết quả quan trắc: Kết quả phân tích mẫu nước thải tại cống thải cuối  

Bảng 10. Kết quả phân tích mẫu nước thải 

STT Thông số Đơn vị 

Kết quả 
QCVN 

40:2011/BT

NMT 

Cột B 
20/4/2023 14/11/2023 

1 pH - 7,35 7,62 5,5-9 

2 BOD5 (20oC) mg/L 13,9 3,4 50 

3 COD mg/L 28,4 18,0 150 

4 TSS mg/L 10,9 12,0 100 

5 As mg/L 0,0035 ND 0,1 

6 Hg mg/L ND ND 0,01 

7 Pb mg/L ND ND 0,5 

8 Cd mg/L ND ND 0,1 

9 
Tổng dầu mỡ 

khoáng 
mg/L 0,38 0,42 10 

10 N tổng mg/L 5,5 8,1 40 

11 P tổng mg/L 0,27 0,63 6 

12 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100mL 
230 490 5000 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

thải công nghiệp. 

C. Mẫu nước mặt 

- Kết quả quan trắc: Kết quả phân tích mẫu nước mặt tại sông Lạch Tray nơi 

tiếp nhận nước thải của cơ sở  

Bảng 11. Kết quả phân tích mẫu mặt tại sông Lạch Tray 

STT Thông số Đơn vị 
Kết quả 

NM 

QCVN 08:2023/ 

BTNMT 

Bảng 2 Mức B 

1 pH - 7,1 6-8,5 

2 BOD5 (20oC) mg/L 4,5 ≤6 

3 
Tổng chất rắn lơ lửng 

(TSS) 
mg/L 36 ≤100 

4 DO mg/L 5 ≥5 

5 COD mg/L 10 ≤15 

8 Tổng Coliforms 
MPN/ 

100mL 
4.300 ≤5000 
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- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt 

Nhận xét: Qua bảng phân tích mẫu không khí và mẫu nước thải của Công ty ta 

thấy tất cả các thông số ô nhiễm đều nằm trong giới hạn cho phép đối với các quy 

chuẩn, vì vậy quá trình hoạt động sản xuất của Công ty không gây ảnh hưởng tới môi 

trường không khí xung quanh và môi trường nền của dự án chưa có dấu hiệu bị ô 

nhiễm. 
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CHƯƠNG 4. 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án:  

Công ty cổ phần Thương mại và sả xuất Ban Mai thuê nhà xưởng của Công ty 

TNHH Chế biến thực phẩm Phú Cường làm Cơ sở sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ 

thực vật tại số 109 đường Trường Chinh, phường Lãm Hà, quận Kiến An. Công ty cổ 

phần Thương mại và sả xuất Ban Mai tận dụng cơ sở hạ tầng của nhà xưởng đã có sẵn 

và không sửa chữa hay nâng cấp gì, do vậy trong giai đoạn này chỉ có công đoạn lắp 

máy móc thiết bị sản xuất và dự kiến thời gian lắp đặt khoảng 7 ngày. Vì vậy, tác động 

môi trường trong giai đoạn này là không đáng kể. 

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án 

đi vào vận hành 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

Dự án sử dụng các công trình, biện pháp thu gom nước mưa, thu gom và xử lý 

nước thải như sau: 

+ Sơ đồ biện pháp thu gom nước mưa: 

- Sơ đồ thu gom thoát nước mưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn 

- Mô tả quy trình:  

Với lưu lượng nước mưa trung bình chảy tràn tính trong năm tại khu vực là  400 

m3/năm. Lượng nước mưa chảy tràn được thu gom riêng biệt với đường nước thải. 

Nước mưa của Công ty chủ yếu từ mái nhà được gom bằng các ống đứng u.PVC D110 

vào các hố ga lắng cặn có kích thước 600x600 sau đó vào hệ thống thu gom nước mưa 

hiện trạng của khu vực bằng đường ống cống bê tông D800 trước khi ra nguồn tiếp 

nhân là sông Lạch Tray cách Công ty 250m về phía Đông Bắc.  

Hệ thống thoát 

nước chung của 

khu vực 

Nước mưa trên 

mái nhà xưởng  

Đường ống nhựa 

PVC D110 
Hố ga 

lắng cặn 

Hệ thống thu 

gom nước mưa 

Nguồn tiếp nhận là 

sông Lạch Tray 
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Tại miệng cống đặt các song chắn rác bằng thép để giữ lại rác thô kích thước lớn. 

Đất cát và rác thải không được giữ lại trên song chắn rác một phần được lắng lại ở các 

cống dẫn, phần cặn còn lại tiếp tục lắng ở các hố ga và định kỳ thuê đơn vị nạo vét các 

hố ga 3 tháng/lần đối với mùa mưa và 6 tháng/lần đối với mùa khô.                                                                                                                                            

+ Sơ đồ thu gom và biện pháp xử lý nước thải:  

Nước thải của Công ty chỉ có nước thải sinh hoạt và không phát sinh nước thải sản 

xuất. 

- Nước thải sinh hoạt:  Lưu lượng nước thải sinh hoạt bằng 100% lượng nước cấp 

là 0,629 m3/ngày đêm.  

Vì vậy tổng lượng nước thải phát sinh tại dự án là 0,629m3/ngày đêm. 

Sơ đồ thu gom nước thải của Dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. Sơ đồ thu gom nước mưa thải 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ 3 nguồn chính sau: 

Nguồn số 1: Nước thải phát sinh từ các khu nhà vệ sinh 

Nguồn số 2: Nước thải phát sinh từ hoạt động rửa chân tay  

a. Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh:  

- Nước thải từ khu nhà vệ sinh: bao gồm 01 khu 

Nước thải từ  khu nhà 

vệ sinh  
Nước rửa chân  

Bể tự hoại 3 ngăn 
Đường ống dẫn nước 

Hố ga khử trùng  

Hệ thống thoát nước 

chung của khu vực  

Nguồn tiếp nhận sông 

Lạch Tray  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai 

22 

 

- Nước thải từ khu nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ qua bể phốt 3 ngăn có dung tích 

3m3 sau đó được thu gom bằng đường ống nhựa PVC D200mm đến hố ga khử trùng 

trước khi thoát ra hệ thống chung của khu vực và chảy ra nguồn tiếp nhận là sông Lạch 

Tray. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng gồm: lắng và phân huỷ cặn 

lắng. Cặn lắng được giữ lại trong bể 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, 

các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ từ từ. 

Khi nước chảy vào bể  nó sẽ được làm sạch bởi hai quá trình là lắng cặn và lên men. 

- Lắng cặn: Quá trình lắng cặn trong bể có thể xem là quá trình lắng tĩnh, dưới tác 

dụng của trọng lực các hạt cặn lắng dần xuống đáy và nước đi ra sẽ là nước trong. 

- Lên men: Các cặn lắng rơi xuống đáy bể, các chất hữu cơ sẽ bị phân hủy bởi vi 

sinh vật yếm khí, cặn lên men, mất mùi và giảm thể tích. Bùn cặn lên men sẽ định kỳ 

được chuyển đi bằng xe hút bể phốt chuyên dụng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5:  Bể phốt 3 ngăn 

b. Nước rửa chân tay: trong quá trình làm việc tại xưởng sản xuất toàn bộ công nhân 

đều sử dụng găng tay, sau tan làm số lượng găng tay được thu gom cùng với chất thải 

nguy hại. Nước thải sau rửa tay của công nhân được thu gom bằng đường ống nhựa PVC 

D110 cùng với nước thải sau bể phốt về hố ga khử trùng với thể tích 1,5m3 (1,5m x 1 x 1) 

trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

+ Hoá chất sử dụng của Công ty trong quá trình xử lý nước thải: 

Ngăn 1: 

- Điều hoà 

- Lắng 

- Phân huỷ sinh 

học 

Ngăn 2: 

 - Lắng 

 - Phân huỷ 

sinh học  

 

Ngăn 3: 

 - Lắng Nước  thải ra 
Nước thải 

Nước thải ra 

  

 

 

 
 

 

 
Nước thải  

 

 
 

Ngăn 1 Ngăn 2 Ngăn 3 
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Công ty sử dụng chất khử trùng Chlorine dạng viên nén: 1 viên 20g/ngày tương 

đương với 30 viên 20g/tháng (0,6kg/tháng). 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.2.1. Nguồn phát sinh:  

+ Bụi và khí thải từ quá trình sản xuất 

+ Bụi khí thải từ các phương tiện vận chuyển giao thông ra vào dự án. 

a. Bụi và khí thải từ quá trình sản xuất bao gồm: 

 - Khu vực trộn nguyên liệu:  

Bụi phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là bụi trong quá trình đổ thóc từ bao vào 

máy trộn. Tỷ lệ trộn cứ 1 tấn thóc sẽ được trộn cùng với 0,05 kg thuốc kỹ thuật 

Bromadiolone. Do đó, bụi phát sinh trong giai đoạn này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khỏe của công nhân trong xưởng sản xuất. Chính vì vậy, Công ty cần đưa ra các 

biện pháp giảm thiểu thích hợp để bảo vệ sức khỏe của công nhân lao động. 

- Khu vực sấy nguyên liệu:  

Sau khi nguyên liệu được trộn đều cho thuốc hoàn toàn ngấm vào từng hạt thóc thì 

được chuyển qua máy sấy nóng bằng điện với mục đích làm khô hoàn toàn thóc để 

tránh ẩm mốc trong quá trình đóng gói sản phẩm. Quá trình sấy được thực hiện trong 

máy kín toàn bộ hơi nước bốc hơi sẽ được quạt hút đẩy ra ngoài qua ống dẫn. 

b. Bụi khí thải từ các phương tiện vận chuyển giao thông ra vào dự án: 

Bụi và khí thải phát sinh từ xe ô tô vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào 

cơ sở; các phương tiện giao thông của cán bộ công nhân viên.  

Khi công ty hoạt động sẽ tập trung một số lượng xe chở nguyên liệu, sản phẩm ra 

vào công ty, hoạt động giao thông của các phương tiện. Hoạt động giao thông thường 

gây ô nhiễm bụi, các khí độc hại (CO, SO2, NO2 và VOCs). Khu vực để xe của công ty 

là ngoài trời, thông thoáng nên khả năng pha loãng không khí tốt. Tuy nhiên, lượng 

phương tiện vẫn ra vào công ty nên vẫn cần phải có các biện pháp giảm thiểu khí thải 

và bụi phát sinh như đề nghị khách hàng và nhân viên đến công ty phải tắt máy khi vào 

khu vực để xe. 

2.2.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động: 

a. Đối với hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải 
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+ Trang bị phương tiện vận chuyển phù hợp, chất lượng cao, sử dụng nhiên liệu ít 

gây ô nhiễm. 

+ Quy hoạch giờ làm việc, tránh tắc nghẽn giao thông vào giờ cao điểm, lúc công 

nhân tan ca. 

+ Tổ chức địa điểm bốc dỡ hợp lý, tránh gây bụi và vương vãi nguyên vật liệu. 

+ Công ty điều tiết, khống chế các phương tiện giao thông ra vào khu vực; quy 

định tốc độ chạy xe trong Công ty là 5 -10 km/h; các phương tiện giao thông phải tắt 

máy khi năm chờ trong khu vực Công ty. 

+ Các xe chuyên chở nguyên vật liệu được bảo dưỡng, tra dầu mỡ định kỳ. 

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực ra vào và khu vực để xe của Công ty. 

b. Đối với hoạt động sản xuất 

+ Đối với khu vực máy trộn nguyên liệu:  

Quá trình đổ thóc vào máy trộn sẽ phát sinh bụi vì vậy công nhân làm việc tại 

công đoạn này được trang bị quần áo, găng tay, kính, mũ, khẩu trang để không ảnh 

hưởng tới sức khoẻ. Ngoài ra khu vực máy trộn Công ty bố trí lắp đặt 3 quạt hút công 

nghiệp với công suất 9.000 m3/h để đảm bảo điều kiện thông thoáng khí trong xưởng 

sản xuất 

+ Đối với khu vực máy sấy  

Công đoạn sấy được thực hiện tại quy trình khép kín, mục đích công đoạn này là 

làm khô hoàn toàn nguyên liệu để tránh ẩm mốc trong quá trình đóng gói sản phẩm. 

Công ty có 3 máy sấy, mỗi máy sấy Công ty sẽ lắp đặt quạt hút công suất 6.000m3/h để 

hút toàn bộ hơi nước bốc hơi từ nguyên liệu được đẩy ra ngoài qua ống dẫn bằng inox 

có đường kính D300 cao 3,5m ra ngoài.  

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn: 

Quy trình thu gom chất thải của Công ty được thể hiện qua hình sau: 
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Nguồn phát sinh chất 

thải 

Chất thải nguy hại 

Phân loại tại nguồn 

Ký hợp đồng với Công 

ty CP Hoà Anh 

Ký hợp đồng với đơn 

vị có chức năng  

 

Ký hợp đồng với Công ty 

CP Công trình Công cộng 

Hải Phòng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 6:  Quy trình thu gom chất thải của Công ty 

* Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của 

cán bộ, công nhân viên tại dự án. 

- Lượng phát sinh: Với số lượng công nhân làm việc tại dự án dự kiến 15 người và 

định mức rác thải là 1,3 kg/người/ngày (24h mỗi ca làm việc là 8h). Dự án hoạt động 1 

ca/ngày thì lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại dự án là: 1,3 kg/người/ngày :3 ca x  15 

người = 6,5 kg/ngày = 169 kg/tháng = 2.028 kg/năm. 

- Thành phần:  bao gồm vỏ đồ hộp, túi nilon đựng thức ăn, vỏ đựng hoa quả thừa, 

vỏ rau củ quả,.. Chất thải rắn sinh hoạt rất dễ phân hủy, thối rữa ở nhiệt độ cao. Vì vậy, 

chất thải rắn sinh hoạt không được thu gom, vận chuyển, xử lý hàng ngày có thể gây ra 

các tác động đến môi trường như: Từ hoạt động sinh hoạt của người lao động trong 

Công ty bao gồm: các loại rác thải phát sinh từ nhà ăn ca như:  

+ Gây mùi hôi, khó chịu, ô nhiễm môi trường không khí. 

+ Phát sinh các khí độc vào không khí (H2S, CH4, ...). 

+ Rơi vào hệ thống nước thải, nước mưa, làm tắc hệ thống thoát nước, ảnh hưởng 

xấu đến môi trường nước tiếp nhận. 

+ Đưa một lượng lớn vi trùng, vi khuẩn vào môi trường không khí, nước, đất... 

+ Nước rỉ rác gây ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm. 

+ Thu hút côn trùng, chuột bọ... là vật trung gian truyền nhiễm bệnh cho người và 

CTR sản xuất CTR sinh hoạt 
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động vật. 

+ Mất mỹ quan khu vực. 

- Biện pháp khắc phục: 

- Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt được Công ty thu gom, phân loại và tập 

trung tại các thùng chứa chuyên dụng được bố trí xung quanh các khu vực phát sinh. 

Công ty sẽ ký hợp đồng với Công ty CP Công trình Công cộng Hải Phòng thu gom theo 

đúng quy định của pháp luật.  

- Công ty trang bị khoảng 3 thùng rác nhựa, có nắp đậy cụ thể: 

+ 01 thùng chứa rác bằng nhựa, có nắp đậy, dung tích 30 lít/thùng đặt tại khu vực 

văn phòng. 

+ 01 thùng rác nhựa có nắp đậy, dung tích 30 lít/thùng đặt tại khu vực nhà xưởng. 

+ 01 thùng rác nhựa có nắp đậy, dung tích 10 lít/thùng đặt tại khu vực nhà kho. 

* Chất thải rắn công nghiệp 

- Nguồn phát sinh: 

Chất thải rắn công nghiệp của Công ty chủ yếu là các bao dứa đựng thóc, bao bì 

nilon, giẻ lau găng tay không chứa thành phần nguy hại trong quá trình lau dọn máy 

móc. Toàn bộ số lượng chất thải công nghiệp được thu gom phân loại, đối với các bao 

còn đẹp ko bị rách hỏng sẽ được tận dụng bán lại cho các cơ sở thu mua, đối với chất 

thải còn lại được thu gom vào khu chứa chất thải công nghiệp của Công ty và khi số 

lưởng đủ lớn Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom theo đúng 

quy định của pháp luật. 

 Lượng chất thải phát sinh được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 12. Khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát sinh 

STT Tên chất thải Trạng thái 
Số lượng trung bình 

(kg/tháng) 

1 
Túi nilon bao bì đựng 

nguyên liệu 
Rắn 30 

2 

Găng tay, giẻ lau vệ sinh 

máy móc (không nhiễm các 

thành phần nguy hại) 

Rắn 5 

3 Mực in thải Rắn 0,5 

4 Hộp mực in thải Rắn 1 
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Tổng  
36,5 kg/tháng tương 

đương với 438 kg/năm 

- Biện pháp giảm thiểu: 

Toàn bộ rác thải công nghiệp sẽ được công nhân thu gom và phân loại tại nguồn. 

- Công ty sẽ 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất có diện tích là 5m2.  Kho chứa 

khép kín, tường bao quanh bằng vật liệu chống cháy, nền bê tông, mái lợp tôn chống 

nóng. Ngoài cửa kho có trang bị 02 bình bột chữa cháy. 

- Thắt chặt khâu quản lý việc áp dụng các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sản 

xuất phát sinh tại Dự án bằng cách nâng cao trách nhiệm của công nhân làm việc trong 

việc thu gom, lưu chứa chất thải rắn sản xuất đúng nơi quy định. 

* Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: 

Chất thải nguy hại của Công ty phát sinh chủ yếu là giẻ lau dính dầu, bóng đèn 

huỳnh quanh thải, dầu máy thải trong quá trình vệ sinh lau chùi máy móc thiết bị, bao bì 

mềm thải,.. với khối lượng phát sinh ước tính được thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 13. Chất thải nguy hại phát sinh của Công ty  

STT Tên loại chất thải nguy hại 
Mã chất thải nguy 

hại 

Khối lượng phát 

sinh (kg/năm) 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 1 

2 
Giẻ lau bị nhiễm thành phần 

nguy hại 
18 02 01 15 

3 Dầu thuỷ lực tổng hợp thải 17  01 06 10 

4 
Bao bì mềm thải (chứa 

nguyên liệu hoá chất) 
14 01 08 3 

Tổng  29 

+ Biện pháp:  

Sau khi phân loại tại nguồn, phân loại theo từng loại CTNH theo từng mã CTNH 

đã được xác định, chất thải được chứa trong các thùng chứa chuyên dụng đối với từng 

loại chất thải và được tập trung chứa trong kho chất thải nguy hại của công ty. 

Công ty dự kiến bố trí kho chứa chất thải nguy hại có diện tích khoảng 5 m2. Kho 

lưu giữ được bố trí theo quy định hướng dẫn tại mục 4, chương IV của Thông tư 
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02/2022/TT-BTNMT có mái che và tường bao quanh, được phân chia khu vực hợp lý, 

tương ứng với từng loại chất thải, lắp đặt quạt thông gió và nền kho có thiết kế rãnh, ga 

thu chất thải nguy hại lỏng phòng sự cố đổ tràn. Công ty sẽ ký hợp đồng để thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại với Công ty Cổ phần Hoà Anh.  

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, đảm bảo quy định 

kỹ thuật về môi trường: 

+ Nguồn phát sinh gồm 2 nguồn chính: 

- Nguồn số 1: Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các máy móc trong các xưởng sản 

xuất. 

- Nguồn số 2: Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án. 

+Biện pháp giảm thiểu: 

* Tiếng ồn, rung động trong khu vực sản xuất: 

Tiếng ồn trong xưởng sản xuất của dự án khá cao chủ yếu tập trung tại khu vực 

máy trộn nguyên liệu. Tuy nhiên Công ty nằm trong khuôn viên xung quanh toàn các 

nhà xưởng sản xuất nên tiếng ồn không gây ảnh hưởng đáng kể đến khu dân cư xung 

quanh. Để giảm thiểu tiếng ồn nhằm đảm bảo sức khỏe cho công nhân lao động và 

tránh làm tăng mức độ ồn trong khu vực, tiếng ồn trong dự án được khống chế bằng các 

phương pháp sau: 

- Cân chỉnh và bảo dưỡng các chi tiết truyền động của máy móc thiết bị; 

- Phân bố các nguồn gây ồn ra các khu vực riêng biệt một cách hợp lý; 

- Trang bị nút tai cho công nhân phải làm việc ở khu vực thường xuyên tiếp xúc 

với độ ồn cao, đây là biện pháp vừa hiệu quả, vừa kinh tế, vừa dễ thực hiện; 

- Có kế hoạch kiểm tra thường xuyên và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các 

phương tiện bảo hộ lao động của công nhân; 

- Bố trí luân phiên nhóm công nhân làm việc tại khu vực có mức ồn cao. 

- Các biện pháp đề xuất thực hiện tại Công ty nhằm hạn chế độ rung trong quá 

trình vận hành máy móc, thiết bị như sau: 

- Lắp đặt đệm chống ồn, chống rung đối với các máy móc, thiết bị sản xuất. 

* Tiếng ồn do các phương tiện giao thông: 

Để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện giao thông khi dự án đi vào hoạt động 
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được khống chế bằng các phương pháp sau: 

- Thường xuyên bảo dưỡng và sữa chữa kịp thời các phương tiện giao thông phục 

vụ dự án; 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và định kỳ cho dầu bôi trơn hoặc thay những chi tiết hư 

hỏng cho các phương tiện giao thông. 

 - Đối với các phương tiện giao thông ra vào lấy hàng, Công ty đã quy định tốc độ 

chạy xe tối đa là 5 - 10 km/h và phải tắt máy khi dừng, đỗ trong khu vực Công ty. 

2.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

* Sự cố cháy nổ: 

Nếu có cháy nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của Công ty thì tác hại đối với tài 

sản và tính mạng của công nhân trong Công ty sẽ rất lớn. Vì vậy, trong Công ty đảm 

bảo khâu thiết kế phù hợp với yêu cầu PCCC. Nội dung chủ yếu của việc này được vận 

dụng cụ thể như sau: 

Hệ thống PCCC theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ quốc gia. Sử dụng hệ thống 

chữa cháy tự động sprimler với hệ thống bằng thép tráng kẽm; 

Đường nội bộ đến được tất cả các vị trí nhỏ nhất trong Công ty, đảm bảo tia nước 

phun từ vòi rồng của xe cứu hỏa có thể khống chế được lửa phát sinh ở bất kỳ vị trí nào 

trong Công ty. Kho cũng được bố trí cửa thông gió và tường cách ly để tránh tình trạng 

cháy lan theo tường hoặc theo mái; 

Bố trí cửa thoát hiểm phù hợp cho Công ty để khi có sự cố cháy nổ bệnh nhân và 

nhân viên thoát ra ngoài được dễ dàng; 

Công ty sẽ bố trí các đường ống dẫn nước cứu hỏa đến các họng lấy nước cứu hỏa 

luôn luôn ở trong tình trạng sẵn sàng làm việc; 

Các hạng mục dễ cháy như kho chứa bình oxy, hóa chất,... được lắp hệ thống cửa 

cách ly và được đảm bảo một không gian cách ly an toàn; 

Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố 

trí thật an toàn; 

Tiếp tục giữ vững quy định cấm hút thuốc lá trong khu vực khuôn viên khu vực 

sửa chữa bảo dưỡng ô tô; 

Tất cả các hạng mục công trình trong Công ty đều được bố trí các vật liệu cứu 

hỏa, bao gồm bình CO2, vật dập lửa và các vật liệu khác như thang chữa cháy. Những 

vật liệu này được đặt tại các vị trí thích hợp và dễ nhìn thấy nhất để tiện việc sử dụng và 

thường xuyên tiến hành kiểm tra sự hoạt động tốt của bình CO2; 
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Công ty thường xuyên tuyên truyền, giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy cho 

cán bộ công nhân viên bằng cách dán băng rôn, bảng hiệu đề phòng sự cố cháy. Huấn 

luyện cho toàn thể cán bộ công nhân viên các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi có 

sự cố xảy ra; 

Công ty sẽ thực hiện đúng theo Luật Phòng cháy Chữa cháy, tuân thủ các tiêu 

chuẩn và các quy định về Phòng cháy Chữa cháy của Công an thành phố; 

Công ty đã thành lập tổ PCCC, được trang bị các kiến thức cơ bản, huấn luyện, 

bối dưỡng nghiệp vụ về PCCC theo sự hướng dẫn của Phòng cảnh sát phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hải Phòng. Khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng 

này sẽ tổ chức chữa cháy theo phương án đã định. Sau khi chữa cháy tổ chức bảo vệ 

hiện trường thu nhập thông tin ban đầu về đám cháy giúp cơ quan công an nhanh chóng 

đều tra làm rõ nguyên nhân cháy. 

- Ứng phó sự cố cháy nổ: 

Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. 

Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. 

Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. 

Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn phải báo ngay với chính quyền địa phương và 

đội chữa cháy chuyên nghiệp của khu vực để tiến hành chữa cháy. 

* Sự cố hệ thống xử lý nước thải 

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và định kỳ nạo vét các đường ống hố ga, bể 

xử lý để đảm bảo nước thải đạt chuẩn quy định trước khi thải ra ngoài môi trường. 

+ Định kỳ thay gối thấm dầu tại các hố ga khu vực rửa xe, khu vực rửa chân tay 

của công nhân bảo dưỡng,… 

* An toàn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động, cơ sở sử dụng các giải pháp sau: 

Hướng dẫn nhân viên am hiểu nguyên tắc phòng chống cháy nổ, cách sử dụng các 

thiết bị điện an toàn, đúng qui cách. 

Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và yêu cầu công nhân sử dụng khi làm việc. 

Trang bị tủ thuốc y tế và lắp đặt ở nơi dễ quan sát, dễ sử dụng để thuận tiện sử 

dụng khi cần. 

Đóng phí bảo hiểm đúng quy định và khám sức khỏe định kỳ cho những công 

nhân làm việc thường xuyên tại cơ sở. 
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Lắp đặt nội quy hoạt động cho các kho, si lô, xưởng sản xuất,... để yêu cầu nhân 

viên, khách hàng thực hiện. 

* Công trình biện pháp bảo vệ môi trường khác 

- Giáo dục ý thức về vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công 

nhân viên trong và ngoài cơ sở. Thực hiện thường xuyên các chương trình vệ sinh, quản 

lý chất thải của cơ sở. 

- Từng bước hoàn thiện và cải tạo công nghệ tiến tới công nghệ khép kín hoàn 

toàn, nhằm giảm thiểu ô nhiễm. 

- Cùng với các cơ sở xung quanh của khu vực tham gia thực hiện kế hoạch hạn 

chế tối đa các chất ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các quy định và hướng dẫn chung 

của cơ quan quản lý và bảo vệ môi trường của địa phương và thành phố. 

- Thường xuyên tổ chức tập huấn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về an 

toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Thực hiện kiêm tra sức khoẻ và kiểm tra y tế 

định kỳ cho các bộ công nhân viên. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình và Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, 

bảo vệ môi trường 

 + Danh mục các công trình biện pháp bảo vệ môi trường được thể hiện qua bảng 

sau: 

Bảng 14. Danh mục các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

STT 
Tên các hạng mục công 

trình bảo vệ môi trường 
Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 

Quạt thông gió làm mát 

nhà xưởng, quạt hút công 

nghiệp 

Cái 3 

Số lượng có 

thể thay đổi 

theo hoạt 

động thực tế 

của Công ty 

2 Bể tự hoại Bể 01  

3 
Hệ thống đường ống thu 

gom nước mưa, nước thải 
   hệ thống 01  
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4 Hố ga khử trùng  Hố ga 01  

5 Quạt hút ống dẫn khí Hệ thống 03  

6 
Thùng chứa chất thải sinh 

hoạt 
Cái 03 

Số lượng có 

thể thay đổi 

theo hoạt 

động thực tế 

của Công ty 

7 
Thùng chứa chất thải nguy 

hại 
Cái 04 

8 
Kho chứa chất thải rắn 

công nghiệp 
M2 5  

9 
Kho chứa chất thải nguy 

hại 
M2 5  

3.2. Tóm tắt dự toán kinh phí đối với từng công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

Trên cơ sở đề xuất các biện pháp các công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

dự án đi vào vận hành, Công ty trình bày bố trí kinh phí đối với các công trình trên như 

sau: 

Bảng 15. Dự toán kinh phí đầu tư xây dựng các công trình xử lý môi trường trong giai 

đoạn vận hành 

Stt 
Tên các hạng mục 

công trình 
Vị trí lắp đặt 

Dự kiến thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

( triệu 

đồng) 

1 
Lắp đặt các quạt 

thông gió hút mùi  

Trong nhà xưởng 

sản xuất 

Trước khi dự án đi 

vào vận hành thử 

nghiệm 

30 

2 Bể tự hoại  Đã có sẵn  

3 
Hệ thống đường thu 

gom nước thải 
 Đã có sẵn  
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4 

Hố ga khử trùng 

nước thải trước khi 

thoát ra nguồn tiếp 

nhận 

Hố ga cuối cùng 

của Công ty 

Được hoàn thành 

trước khi dự án đi 

vào hoạt động 

5 

5 
Hệ thống thu gom 

nước mưa 

Xung quanh khu 

đất của dự án 
Đã cõ sẵn  

6 

Các loại thùng chứa 

rác thải sinh hoạt, 

công nghiệp, chất 

thải nguy hại 

Bố trí tại các khu 

vực phát sinh và 

tại kho chứa chất 

thải 

Hoàn thành trước 

khi dự án vận hành 

thử nghiệm 

10 

7 
Nhà kho chứa chất 

thải rắn công nghiệp 
 

Hoàn thành trước 

khi dự án vận hành 

thử nghiệm 

5 

8 
Nhà kho chứa chất 

thải nguy hại 
 

Nhà kho chứa chất 

thải rắn công 

nghiệp 

5 

9 

Đường ống dẫn khí 

từ máy sấy ra bên 

ngoài 

Khu vực đặt máy 

sấy nguyên liệu 

Được lắp đặt đồng 

bộ cùng với máy 

sấy  

30 

Tổng kinh phí thực hiện 

 
85 

Tuy nhiên, trên đây chỉ là các số liêụ khái toán, muc̣ đích điṇh hướng cho chủ đầu 

tư trong công tác thưc̣ hiêṇ xây dưṇg các công trình bảo vệ môi trường của dư ̣án. Khi 

dư ̣án lâp̣ tổng dư ̣toán, các haṇg muc̣ này se ̃đươc̣ tính toán chi tiết và đầy đủ, chính xác 

hơn.  

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường 

Để đảm bảo cho công tác bảo vệ môi trường tại Dự án, Công ty tuyển dụng 01cán 

bộ phụ trách về môi trường, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ như sau: 
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Tập huấn, hướng dẫn công nhân phân loại, thu gồm chất thải sản xuất, nguy hại 

đúng theo quy định; Phổ biến các biện pháp an toàn lao động cho toàn Dự án. Chỉ đạo 

và phối hợp thực hiện các bộ phận khác thực hiện các biện pháp PCCC. 

Thực hiện giám sát công việc về vệ sinh công nghiệp, cây xanh. Phối hợp với đơn 

vị có chức năng quan trắc, giám sát môi trường định kỳ. 

Định kỳ, 1 tháng/lần, báo cáo với quản lý dự án và ban giám đốc về các vấn đề 

môi trường tham mưu, đề xuất các biện pháp bảo vệ môi trường cho dự án 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

 Báo cáo của dự án đã đạt được những mục tiêu sau: 

 + Báo cáo đã nhận định (định tính và định lượng) được đầy đủ các nguồn gây tác 

động theo từng giai đoạn của dự án, từng thành phần của hoạt động. 

 + Xác định quy mô không gian và thời gian của các tác động; xác định được các 

đối tượng bị tác động. 

 + Các đánh giá đưa ra đã dựa trên quy mô không gian, thời gian của nguồn tác 

động và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

 + Báo cáo đã chỉ ra các rủi ro về sự cố môi trường có khả năng xảy ra trong quá 

trình triển khai dự án.  
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CHƯƠNG 5 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

5.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

A. Nội dung cấp phép. 

1. Nguồn phát sinh nước thải: Nước thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 1: Nước thải phát sinh từ các khu nhà vệ sinh 

+ Nguồn số 2: Nước thải rửa chân tay của công nhân viên. 

2. Dòng nước thải:  

2.1. Nguồn tiếp nhận nước thải:  

Nước thải sau hệ thống xử lý đạt cột B QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt được thải ra hệ thống thoát nước chung của khu 

vực trước khi ra sông Lạch Tray. 

2.2. Vị trí xả nước thải:  

- Tại cống thải cuối của Công ty trước khi đấu nối chung vào hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. 

- Tọa độ: X(m)=2304691.109; Y(m) = 595098.597 (Theo hệ toạ độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30. 

2.3  Lưu lượng xả thải trung bình là 0,629m3/ngày đêm, lưu lượng xả thải lớn nhất 

là 1,5m3/ngày đêm. 

2.4. Phương thức: tự chảy 

2.5. Chế độ xả thải: xả liên tục (24h) 

2.6. Chất lượng nước thải trước khi thải vào nguồn tiếp nhận đảm bảo cột B 

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

+ Các thông số ô nhiễm đề nghị cấp phép và giới hạn các thông số theo dòng nước 

thải được để hiện qua bảng sau: 
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Bảng 16. Các thông số ô nhiễm và giới hạn theo QCVN  

 

STT 

 

Các chất ô nhiễm 

 

Đơn vị 

Giới hạn cho phép theo 

QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) 

1 pH - 5-9 

2 BOD5  mg/L 50 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/L 100 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/L 1.000 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/L 4,0 

6 Amoni (tính theo N) mg/L 10 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/L 50 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/L 20 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt  mg/L 10 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/L 10 

11 Tổng Coliforms MPN/100ml 5.000 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải. 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải vào hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục: 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ 

thống xử lý nước thải: 

- Nguồn số 1: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ 

qua bể phốt 3 ngăn có tổng dung tích 3m3 sau đó được thu gom về hố ga khử trùng bằng 

đường ống nhựa PVC D200 trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

- Nguồn số 3: Nước rửa chân tay và nước thoát sàn được thu gom gom bằng đường 

ống nhựa PVC D110 về hố ga khử trùng trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung 

của khu vực. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải: 

- Tóm tắt quy trình xử lý nước thải tập trung:  

Nước thải (sau khi xử lý sơ bộ)→hố ga khử trùng→hệ thống thoát nước chung của 
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khu vực→sông Lạch Tray. 

Định kỳ thuê đơn vị có chức năng hút, vận chuyển, xử lý bùn thải từ bể phốt theo 

quy định. 

- Công nghệ xử lý nước thải của dự án: Vi sinh yếm khí kết hợp với khử trùng 

- Công suất thiết kế: 2m3/ngày đêm  

- Hoá chất sử dụng: Viên chlorine dạng nén 20g/viên (hoá chất khử trùng). 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Dự án không thuộc đối tượng bắt buộc phải lắp đặt (theo quy định tại khoản 2 điều 

97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 

- Bố trí cán bộ có trình độ chuyên môn phù hợp để quản lý, vận hành bảo dưỡng 

định kỳ đường ống thu gom nước thải. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng để ứng phó, khắc phục sự cố khi 

đường ống nước thải bị rò rỉ. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, thiết bị, kịp thời khắc phục các sự 

cố rò rỉ, tắc nghẽn; bổ sung hoá chất vào hố ga khử trùng. 

- Đảm bảo vận hành và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý, tuân thủ các 

yêu cầu thiết kế và quy trình vận hành đã xây dựng. 

- Khi sự cố rò rỉ vỡ hỏng đường ống nước thải không thể khắc phục và không còn 

khả năng lưu chứa trong các bể xử lý thì thuê đơn vị có chức năng đến thu gom, hút 

nước thải từ các bể xử lý đưa đi xử lý theo quy định. 

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm:  

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm:  

Trong khoảng thời gian từ tháng 05/2024 đến tháng 11/2024 

2.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: 

Bảng 17. Công trình, vị trí số lượng lấy mẫu 

Vị trí lấy mẫu 
Tần suất lấy 

mẫu 
Thông số giám sát Quy chuẩn so sánh 

Hố ga khử 

trùng  

Tần suất 01 

lần/ngày. 

pH, BOD5, TSS, TDS, 

Amoni, Phosphat, Nitrat, 

QCVN 

14:2008/BTNMT 
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Lấy mẫu 3 

ngày liên tục. 

 

dầu mỡ ĐTV, tổng chất 

hoạt động bề mặt, sunfua, 

tổng Colifrom 

(cột B) 

 

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Công ty bảo đảm đáp ứng 

quy định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm đã cam kết trước khi xả thải ra 

ngoài môi trường. 

Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực thiết bị hoá chất để thường xuyên vận hành hiệu quả 

hệ thống xử lý nước thải, công trình thu gom. 

Thường xuyên nạo vét các bể phốt, đường cống, hố ga để công trình thu gom xử 

lý thoát nước thải theo đúng yêu cầu.  

5.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: không phát sinh 

5.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

A. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

 1. Nguồn phát sinh: 

- Nguồn số 1: Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ các máy móc trong các xưởng sản 

xuất. 

- Nguồn số 2: Tiếng ồn phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào vận chuyển 

nguyên vật liệu, sản phẩm của dự án. 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 01: khu vực đặt máy trộn nguyên liệu 

Toạ độ:  X(m) = 2304702.158; Y(m) = 595089.321 

+ Nguồn số 02: Khu vực tập kết nguyên vật liệu  

Toạ độ: X(m) = 2304710.242; Y(m) = 595070.988 

(Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi chiếu 30) 

3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Bảng 18. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức tiếng 

ồn cho phép (dBA) 

Tần xuất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai 

39 

 

2 70 55 - 
Khu vực 

thông thường 
 

Bảng 19. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc 

rung cho phép (dB) 

Tần xuất 

quan trắc 

định kỳ 

Ghi chú 

1 Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

2 70 60 - 
Khu vực 

thông thường 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung:  

1. Công trình biện pháp giảm thiểu: 

- Lắp đặt, bố trí các thiết bị này tại vị trí hợp lý tránh ảnh hưởng nhất tới môi 

trường xung quanh. 

- Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc nhằm đảm bảo mức ồn được giữ 

ở mức thiết kế bởi nhà sản xuất. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phái được đảm bảo nằm trong giới hạn 

cho phép. 

- Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn các thiết bị máy móc để hạn chế phát sinh tiếng 

ồn, độ rung. 

5.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải 

A. Quản lý chất thải 

1.   Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh 

1.1. Khối lượng chủng loại chất thải rắn thông thường phát sinh của dự án: 

TT Tên chất thải Khối lượng 

(kg/năm) 

Khối lượng 

Tấn/năm 

I Chất thải rắn sinh hoạt  

1 Túi nilong, vỏ hoa quả, thức ăn 

thừa,… 

2.028 2,028 

II Chất thải rắn thông thường   

1 Túi nilon bao bì đựng nguyên liệu 438 0,438 
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2 
Găng tay, giẻ lau vệ sinh máy móc 

(không nhiễm các thành phần nguy hại) 

3 Mực in thải 

4 Hộp mực in thải 

1.2. Khối lượng chủng loại chất thải nguy hại phát sinh của dự án: 

STT 
Tên loại chất thải nguy 

hại 

Mã chất thải 

nguy hại 

Khối lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Khối 

lượng 

phát sinh 

(tấn/năm) 

1 
Bóng đèn huỳnh quang 

thải 
16 01 06 

29 0,029 

2 
Giẻ lau bị nhiễm thành 

phần nguy hại 
18 02 01 

3 Dầu thuỷ lực tổng hợp thải 17  01 06 

4 
Bao bì mềm thải (chứa 

nguyên liệu hoá chất) 
14 01 08 

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu trữ chất thải rắn thông thường 

và chất thải nguy hại. 

2.1. Thiết bị, công trình lưu trữ chất thải rắn thông thường của dự án: 

+ Đối với chất thải sinh hoạt: 

- Thiết bị lưu chứa: Công ty trang bị khoảng 3 thùng rác nhựa, có nắp đậy được 

đặt tại các khu vực phát sinh.  

 Công ty sẽ ký hợp đồng thu gom vận chuyển và xử lý với Công ty CP Công trình 

Công cộng Hải Phòng.  

+ Đối với chất thải rắn công nghiệp: 

- Kho lưu chứa chất thải: Công ty bố trí 01 kho chứa chất thải rắn sản xuất có diện 

tích 5 m2.  Kho chứa khép kín, tường bao quanh bằng vật liệu chống cháy, nền bê tông, 

mái lợp tôn chống nóng. Bên ngoài cửa kho có trang bị 02 bình bột chữa cháy. 

- Chất thải rắn thông thường phải được phân loại tại nguồn, thu gom vào các thiết 

bị lưu chứa, rồi tập kết về kho chứa để lưu giữ và khi số lượng đủ lớn Công ty chuyển 
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giao cho đơn vị có nhu cầu thu mua tái chế hoặc đơn vị đầy đủ năng lực, chức năng thu 

gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 

2.2. Thiết bị công trình lưu trữ chất thải nguy hại của dự án: 

- Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại: Công ty bố trí 4 thùng rác có dung tích 50 

lít/thùng có lắp đậy và dãn các mã chất thải nguy hại riêng biệt được đặt tại kho chứa 

rác thải nguy hại. 

- Kho lưu chứa chất thải nguy hại: Công ty  bố trí  01 kho chứa chất thải nguy hại 

có diện tích 5 m2. Kho chứa được xây dựng có mái che kín nắng, mưa đảm bảo các yêu 

cầu theo quy định tại khoản 6 điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 

01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Chất thải nguy hại phải được phân loại tại nguồn, thu gom vào các thiết bị lưu 

chứa riêng biệt có dán mã chất thải nguy hại của từng loại chất nguy hại khác nhau, tập 

kết về kho chứa để lưu giữ và khi số lượng đủ lớn Công ty sẽ ký hợp đồng với Công ty 

CP Hoà Anh để thu gom vận chuyển vả xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

3. Hệ thống tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: không có 

B. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường.  

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép 

môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích 

hợp và phê duyệt cùng với kết hoạch ứng phó cố khác theo quy định tại điểm b khoản 6 

Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ. 

5.5. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường 

1. Quản lý các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đảm bảo các yêu cầu 

về vệ sinh môi trường và theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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2. Giảm thiểu chất thải rắn phát sinh thông qua việc áp dụng các giải pháp tăng 

hiệu quả sản xuất. Nước thải được quản lý để giảm khai thác, tăng cường hiệu quả sử 

dụng tài nguyên nước, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. 

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn lao động, an toàn giao thông, phòng 

cháy chữa cháy theo quy định hiện hành. 

4. Chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của Cơ quan chức năng về bảo vệ môi 

trường. 

5. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm hoặc đột xuất; công khai 

thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp 

luật. 

5.6.  Kinh phí dự trù đối với các hoạt động môi trường  

Bảng 20: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

TT Hạng mục chi Số tiền (đồng /năm) Thời gian thực hiện 

1 Nạo vét hố ga  3.000.000  1 năm/2lần 

2 
Định kỳ nạo vét hệ thống 

xử lý nước thải 
7.500.000 1 năm/2lần 

3 Mua thùng chứa chất thải  1.500.000 1 năm/lần 

4 
Hoá chất khử trùng nước 

thải 
3.600.000 1 năm/12lần 

 Tổng  15.600.000  

5.7. Thời gian xin cấp phép: 

+ Thời gian xin cấp phép: 3 năm. 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai 

43 

 

CHƯƠNG 6 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư 

  Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án tự rà soát và đề 

xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi 

trường trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1.1. Đối với hệ thống xử lý nước thải 

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 21. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm của dự án 

TT Hạng mục 
Thời gian 

kết thúc 
Thời gian chạy thử 

1 

Nước thải sau hố ga khử 

trùng trước khi thoát ra hệ 

thống thoát nước chung 

của khu vực  

Sau 6 

tháng 

Trong khoảng thời 

gian từ tháng 05/2024 

đến tháng 11/2024 

 Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý nước thải 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022, việc quan trắc chất thải do dự án tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan 

trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công 

trình xử lý nước thải 

- Vị trí, số lượng mẫu và thông số giám sát nước thải thải sau hệ thống xử lý được 

thể hiện qua bảng sau: 

Bảng 22. Vị trí, số lượng mẫu và thông số giám sát khí thải giai đoạn vận hành thử 

nghiệm 

TT Vị trí lấy mẫu Tần suất lấy mẫu Thông số giám sát 

1 

Nước thải tại cống thải cuối 

trước khi thoát vào hệ thống 

thoát nước chung của khu vực 

Lấy mẫu 3 ngày liên tục. 

Tần suất 01 lần/ngày 

pH, BOD5, TSS, 

TDS, Amoni, 

Phosphat, Nitrat, dầu 

mỡ ĐTV, tổng chất 

hoạt động bề mặt, 

sunfua, tổng 

Colifrom 
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-  Công việc đo đạc, lấy mẫu  và phân tích mẫu chất thải được  thực hiện theo các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định của pháp luật về môi trường. 

- Công ty sẽ thuê các đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường để phối hợp thực hiện kế hoạch. 

* Tổ chức đủ kiều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Tên đơn vị quan trắc: Viện Công nghệ mới – Viện Khoa học và công nghệ quân 

sự 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 17 Hoàng Sâm, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 

phố Hà Nội. 

- Quyết định số 255/QĐ-BTNMT ngày 07/02/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc môi trường. 

- Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 070.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

Theo quy định tại khoản 2 điều 97, khoản 2 điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022 và phụ lục XXVIII, phụ lục XXIX phụ lục Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/1/2022, Dự án không thuộc đối tượng lắp đặt quan trắc tự động, liên tục và 

quan trắc định kỳ nước thải, khí thải. 
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CHƯƠNG 7: 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Ban Mai cam kết về tính chính xác, 

trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường 

Chúng tôi cam kết về lộ trình thực hiện các biện pháp, công trình giảm thiểu tác 

động xấu đến môi trường nêu trong bản báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Chủ 

Dự án sẽ kết hợp với các cơ quan chuyên môn và các cơ quan quản lý Nhà nước về môi 

trường để thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ môi trường, tiến hành giảm thiểu và kiểm soát ô 

nhiễm của nước thải, khí thải và chất thải rắn đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

Sau khi hoàn thành đưa công trình vào sử dụng, đơn vị quản lý trực tiếp quản lý, 

chỉ đạo và quy định cụ thể để thực hiện việc quản lý, khai thác sử dụng, phát huy cao 

nhất hiệu quả đầu tư của dự án, phục vụ đắc lực cho sự phát triển giáo dục của địa 

phương. 
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